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1. Trọng số nội dung kiến thức kiểm tra theo phân phối chương trình.

	Nội dung


	Tổng số tiết
	Lí thuyết
	Tỷ lệ
	Trọng số của bài kt

	
	
	
	LT
	VD
	LT
	VD

	Hiện tượng nhiễm điện. Dòng điện, nguồn điện.
Vật liệu dẫn điện, cách điện dòng điện trong kim loại.
	4
	4
	2,8
	1,2
	20
	8,6

	Sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện.
Các tác dụng của dòng điện.
	5
	3
	2,1
	2,9
	15
	20,7

	Cường độ dòng điện, hiệu điện thế.
Cường độ dòng điện đối với mạch nối tiếp.
	5
	3
	2,1
	2,9
	15
	20,7

	Tổng
	14
	10
	7
	7
	50
	50


2. Số câu hỏi và các câu cho mỗi chủ đề.

	Cấp độ
	Nội dung
	Trọng số
	Số lượng câu hỏi
	Điểm số

	
	
	
	số câu
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	

	Lý thuyết

(Cấp độ 1,2)


	Hiện tượng nhiễm điện. Dòng điện, nguồn điện. Vật liệu dẫn điện, cách điện dòng điện trong kim loại.
	20
	 2,0 ≈ 2
	2 
	 
	1,0

	
	Sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện. Các tác dụng của dòng điện.
	15
	1,5 ≈ 2
	2 
	 
	1,0

	
	Cường độ dòng điện, hiệu điện thế. Cường độ dòng điện đối với mạch nối tiếp.

	15
	1,5 ≈ 1
	1
	
	0,5

	Vận dụng

(Cấp độ 3,4)
	Hiện tượng nhiễm điện. Dòng điện, nguồn điện. Vật liệu dẫn điện, cách điện dòng điện trong kim loại.
	8,6
	0,86 
[image: image1.wmf]»

1
	
	1
	1,0

	
	Sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện. Các tác dụng của dòng điện.
	20,7
	2,07 
[image: image2.wmf]»

2
	1
	1
	2,5

	
	Cường độ dòng điện, hiệu điện thế. Cường độ dòng điện đối với mạch nối tiếp.
	20,7
	2,07 
[image: image3.wmf]»

2
	
	2 
	4,0

	
	Tổng
	100
	10C
	6C
	4C
	10đ


3. Ma trận đề kiểm tra (Dùng cho loại đề kiểm tra 30% TNKQ – 70% TL)

	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Hiện tượng nhiễm điện. Dòng điện, nguồn điện. Vật liệu dẫn điện, cách điện dòng điện trong kim loại.
	- Nhận biết  được  dòng điện là gì?

	- Hiểu được chất cách điện trong thực tế.

	
	- Vận dụng vật dẫn điện, cách điện  để giải thích hiện tượng liên quan đến thực tế
	

	Số câu
	1(C4)
	
	1(C2)
	
	
	
	
	1(C4)
	3

	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	
	
	
	1,0
	2,0

	2. Sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện. Các tác dụng của dòng điện.
	- Biết được tác dụng từ, tác dụng hóa học của dòng điện.
	- Nêu được quy ước về chiều dòng điện.
	- Vẽ được sơ đồ mạch điện kín gồm: nguồn điện, công tắc, dây dẫn, bóng đèn.
	
	

	Số câu
	1(C6)
	
	1(C3)
	
	
	1(C1)
	
	
	3

	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	
	2,0
	
	
	3,0

	3. Cường độ dòng điện, hiệu điện thế. Cường độ dòng điện đối với mạch nối tiếp.
	- Biết được giá trị của cường độ dòng diện là gì?
	
	- Nêu được công thức tính cường độ dòng điện đối với đoạn mạch có 2 đèn mắc nối tiếp.
- Đổi được đơn vị đo của cường độ dòng điện và hiệu điện thế.
	
	

	Số câu
	1(C5)
	
	
	
	1(C1)
	2(C2;C3)
	
	
	4

	Số điểm
	0,5
	
	
	
	0,5
	4,0
	
	
	5,0

	T.s câu
	3
	
	2
	
	1
	3
	
	1
	10

	T.s điểm
	1,5
	
	1,0
	
	0,5
	6,0
	
	1,0
	10,0

	Tỉ lệ
	15%
	
	10%
	
	5%
	60%
	
	10%
	100%
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Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
I.  TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm )  (Mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm)

1. Chọn phương án trả lời đúng trong các câu sau:
Câu 1: Hệ thức đúng dùng để tính cường độ dòng điện đối với đoạn mạch 2 đèn nối tiếp:

A. I = I1 + I2.                  B. I = I1 = I2.                    C. I = I1 - I2.                D. I1 = I + I2. 

Câu 2: Hai vật liệu thường dùng để làm vật cách điện là 

A. nhôm, sứ.                 B. đồng, cao su.               C. sứ, nhựa.                D. chì, nilông.
Câu 3: Câu phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chiều dòng điện?

A. Là chiều chuyển dời có hướng của các điện tích.

B. Là chiều dịch chuyển của các êlectrôn.

C. Là chiều từ cực dương qua vật dẫn tới cực âm của nguồn điện.
D. Là chiều từ cực âm qua vật dẫn tới cực dương của nguồn điện.
2. Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống (…..) 
Câu 4: Dòng điện là dòng ………………………………………………… có hướng.
Câu 5: Giá trị của cường độ dòng điện là ......................................... cho biết mức độ mạnh, yếu của dòng điện.
3. Hãy nối cụm từ ở cột A với cụm từ ở cột B để tạo thành câu có nghĩa.
Câu 6:
	Cột A
	Cột B

	1. Dòng điện có tác dụng từ 
2. Dòng điện có tác dụng hóa học
	a. vì nó có thể làm quay kim nam châm.
b. vì nó có thể làm sáng bóng đèn bút thử điện.
c. vì nó tách đồng ra khỏi dung dịch.


II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm)
 Sử dụng các kí hiệu qui ước, vẽ sơ đồ mạch điện gồm : Một nguồn điện có hai pin, 2 bóng đèn mắc nối tiếp, vôn kế đo đèn 1, các dây nối và một công tắc K trong trường hợp đèn sáng. Hãy xác định chiều của dòng điện trong sơ đồ.
Câu 2: (2,0 điểm)
 Đổi đơn vị đo sau:

a. 0,25A   = ….mA



   c. 30V   = ….mV
b. 1650mA  = ….A



   d. 1260 mV = …. V
Câu 3: (2,0 điểm)
  Cho mạch điện theo sơ đồ hình vẽ (hình 1).
       a.  Biết các hiệu điện thế U12 = 2,4V; U23 = 2,5V. Hãy tính U13.

       b.  Biết các hiệu điện thế U13 = 11,2V; U12 = 5,8V. Hãy tính U23.



     




Câu 4: (1,0 điểm)
Quan sát dưới gầm các ô tô chở xăng bao giờ ta cũng thấy có một dây xích sắt. Một đầu của dây xích này được nối với vỏ thùng chứa xăng, đầu kia được thả kéo lê trên mặt đường. Hãy cho biết dây xích này được sử dụng như thế để làm gì? Tại sao?
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I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) :
* Học sinh trả lời đúng mỗi câu đạt 0,5 điểm:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	C
	C
	các điện tích dịch chuyển
	Số chỉ của ampe kế
	1 - a
	2 - c


B. TỰ LUẬN (7,0  điểm) :

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1: (2,0 điểm)
	a. 0,25A      = 0,25.1000
                   = 2500(mA) 

b. 1650mA  = 1650:1000 

                    = 1,65(A)

c. 30V         = 30.1000
                   = 30000(mV) 

d. 1260mV = 1260:1000 
                   = 12,6(mV) 
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ



	Câu 2: (2,0 điểm)
	                                                                                   +        -             K

              Sơ đồ mạch điện                                  

                                                                                         Đ1             Đ2


                             
	2,0đ



	Câu 3: (2,0 điểm)
	a. Đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp: U12 là hiệu điện thế giữa hai đầu Đ1; U23 là hiệu điện thế giữa hai đầu Đ2; U13 là hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch Đ1 nt Đ2  

Ta có U13 = U12 + U23 = 2,4 + 2,5 = 4,9V
	0,5đ

0,75đ

	
	b.               Ta có U23 = U13 - U12 = 11,2 - 5,8 = 5,4 V
	0,75đ

	Câu 4: (1,0 điểm)
	Dùng dây xích sắt để tránh xảy ra cháy nổ xăng. Vì khi ô tô chạy, ô tô cọ xát mạnh với không khí, làm nhiễm điện những phần khác nhau của ô tô. Nếu bị nhiễm điện mạnh, giữa các phần này phát sinh tia lửa điện gây cháy nổ xăng. Nhờ dây xích sắt là vật dẫn điện, các điện tích dịch chuyển từ ô tô qua nó xuống đất, loại trừ sự nhiễm điện mạnh.
	1,0đ
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